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Đơn đặt hàng / Purchase Order
Được phê duyệt bởi: Lê Huỳnh Vũ Anh

Thông tin xuất hóa đơn (Billing Information)
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP
WINCOMMERCE
Số 23 Lê Duẩn, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
MST: 0104918404
Địa chỉ giao hàng (Delivery Address)
1630-WM VCC HCM Landmark 81
1630 - WM VCC HCM Landmark 81
Tòa nhà 81 tầng,Khu Central Park, KĐT Central Park, P22, Quận Bình
Thạnh, TP. Hồ Chí Minh Việt Nam
2471066866-16300

Thông tin đơn hàng (Information)
Số đơn hàng (PO No.) 4188415952
Ngày đặt hàng (PO date) 24.04.2026
Nhóm đặt hàng (Purchaser) 105 - Hàng đông lạnh
Người đặt hàng (Purchaser) Trần Lê Anh Khôi
Số điện thoại 0764018635
Email bsdl.1630@winmart.masangroup.co

m
Ngày giao (Delivery Date) 01.05.2026
Ghi chú

Nhà cung cấp (Supplier): 0002010660
CTY CP ĐẠI THUẬN PHÂN PHỐI
59-61 Nguyễn Trường Tộ, Phường Xóm Chiếu,

Stt
(No.)

Tên hàng
(Item Description)

Mã vạch
(Barcode)

Số lượng
(Quantity)

ĐVT
(Unit)

Đơn giá
(Unit Price)

Thành tiền (VND)
(Amount)

10 10605359 8851932383066 12 HOP 90,909 1,090,908
WALL'S Kem Tub cookies& crm 750ml/435g

20 10633457 8851932393843 60 CAI 5,821 349,260
WALL'S Kem Asian Delight dừa non 65ml

30 10290460 8851932479110 120 CAI 25,454 3,054,480
MAGNUM Kem dâu tây panna 80ml/63g T24

40 10183955 8851932295789 120 CAI 21,818 2,618,160
MAGNUM Kem vani scl h.nhân 80ml/64.5gT24

50 10183956 8851932295796 120 CAI 21,818 2,618,160
MAGNUM Kem vani socola 80ml/62g T24

60 10006318 8851932080149 120 CAI 5,821 698,520
WALL'S Kem Topten hương vani 55g/60g

70 10183231 8999999547448 80 G1 5,821 465,680
WALL'S Kem xoài nhiệt đới 65g

80 10284854 8851932483513 50 CAI 8,727 436,350
WALL'S Kem Jolly Jelly đào vải 65ml T25

90 10006178 8850387004670 60 CAI 15,000 900,000
CREMO Kem viên Atom 44g

100 10006328 8851932145329 50 CAI 8,727 436,350
WALL'S Kem Topten socola 55/60g

Tổng giá trị trước thuế (Total excl VAT amount) 12,667,868
- 5% (VAT) 0
- 8% (VAT) 1,013,429.44
- 10% (VAT) 0
- 15% (VAT) 0
Thuế GTGT (VAT Amount) 1,013,429.44
Tổng giá trị đơn hàng (Total amount) 13,681,297.44
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Người lập đơn hàng

(Created By)

_______________

Quản lý ngành hàng

(Department Manager)

_______________

Quản lý siêu thị

(Store Manager)

_______________

Giám đốc cấp 2

(Regional Director)

_______________

Nhà cung cấp lưu ý:

- Giá mua trên đơn đặt hàng là giá mua chính thức, nếu có chênh lệch so với báo giá thì báo lại nhân viên đặt hàng để điều chỉnh giá

trước khi giao hàng.

- Vui lòng điền số đơn đặt hàng và mã nhà cung cấp vào hóa đơn và phiếu giao hàng.


